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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án
Câu 1. Cho biểu đồ sau:
[image: Description: https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXevBRkaFXillCdq343ixQist3tCFRJi_M9RrRytX8VfPDnpcD6N-qNJe3OyONbnRVNM0VbsYiKyw-kocjkdoa3aW6YT7u0Hdugpfa0tiSEvzKhF-gEMXHpi6_MEh3KV656UYyooYFJdYRNikKNOHg=s800?key=Mg9R0dN_hfbJR7qiFom6ZA]
Biểu đồ trị giá xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2015 – 2022
(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam 2023, Nxb Thống kê) Nhận xét nào sau đây đúng với biểu đồ trên?
A. Xuất khẩu tăng chậm hơn nhập khẩu trong giai đoạn 2015 – 2020.
B. Năm 2020, trị giá xuất khẩu của nước ta thấp hơn nhập khẩu 50 tỉ US.D.
C. Cán cân thương mại của nước ta chuyển từ nhập siêu sang xuất siêu.
D. Trị giá xuất khẩu luôn nhỏ hơn nhập khẩu giai đoạn 2015 – 2022.
Câu 2. Hệ sinh thái rừng tiêu biểu nhất cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta là
A. rừng gỗ lá kim.	B. rừng thưa khô hạn.
C. rừng nhiệt đới ẩm thường xanh.	D. rừng ngập mặn ven biển.
Câu 3. Nước ta có đường biên giới trên đất liền với
A. Cam-pu-chia.	B. In-đô-nê-xi-a.	C. Mi-an-ma.	D. Xin-ga-po.
Câu 4. Ảnh hưởng nào sau đây của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa thể hiện rõ nhất trong đời sống người dân nước ta?
A. Tác động mạnh đến sức khỏe con người, dễ gây dịch bệnh.
B. Làm thay đổi tập quán canh tác, thời vụ sản xuất của nông dân.
C. Tạo điều kiện để tăng vụ, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi.
D. Lượng nước dồi dào, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.
Câu 5. Phần lớn lãnh thổ Việt Nam nằm trong múi giờ số mấy?
A. 5.	B. 8.	C. 7.	D. 6.
Câu 6. Điểm cực Tây trên đất liền nước ta thuộc tỉnh
A. Tuyên Quang.	B. Điện Biên.	C. Cà Mau.	D. Khánh Hòa.
Câu 7. Hiện tượng thiên tai nào thường xảy ra ở vùng núi nước ta?
A. Sóng thần.	B. Động đất.	C. Sạt lở đất.	D. Ngập úng.
Câu 8. Vì sao khí hậu nước ta có sự phân mùa rõ rệt giữa mùa mưa và mùa khô?
A. Do ảnh hưởng của vị trí gần xích đạo.	B. Do ảnh hưởng của gió mùa châu Á.
C. Do tác động mạnh của biển Đông.	D. Do lãnh thổ kéo dài nhiều vĩ độ.
Câu 9. Vị trí địa lí nước ta
A. toàn bộ nằm trong vùng cận xích đạo.	B. có tất cả các phía đều giáp Biển Đông.
C. hoàn toàn nằm ở vùng nội chí tuyến.	D. nằm trọn vẹn trong vành đai ôn hòa.
Câu 10. Quá trình hình thành đất đặc trưng cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta là 
A. quá trình feralit.	B. quá trình băng hà.
C. quá trình podzol hoá.	D. quátrình tạo đất phùsa.
Câu 11. Đặc điểm nào sau đây thể hiện tính chất ẩm của khí hậu nước ta?
A. Nhiệt độ giảm dần từ Bắc vào Nam.	B. Có hai mùa gió thổi theo hướng ngược nhau.
C. Nhiệt độ trung bình năm cao.	D. Lượng mưa dồi dào, độ ẩm lớn.
Câu 12. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất nông nghiệp ở
nước ta?
A. Thuận lợi cho phát triển nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng cây trồng vật nuôi.
B. Gây nhiều thiên tai, khó khăn cho sản xuất.
C. Hạn chế sự thâm canh, tăng vụ trong sản xuất nông nghiệp.
D. Làm cho sản xuất nông nghiệp chỉ tập trung ở một số vùng nhỏ.
Câu 13. Ý nghĩa kinh tế nổi bật của vị trí địa lí nước ta là gì? 
A. Quy định mạng lưới sông ngòi dày đặc.
B. Là nơi tiếp giáp giữa các khu vực khí hậu khác nhau.
C. Là yếu tố quyết định đến sự phân bố dân cư.
D. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.
Câu 14. Bão Yagi năm 2024 cho thấy ảnh hưởng tiêu cực nào của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đối với nước ta hiện nay?
A. Gây thiên tai lớn, tác động nặng nề đến sản xuất và đời sống.
B. Tăng nguy cơ lũ lụt, sạt lở, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.
C. Làm sản xuất nông nghiệp bấp bênh, rủi ro cao do thời tiết thất thường.
D. Thường xuyên xuất hiện mưa bão lớn, gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng.
Câu 15. Lãnh thổ toàn vẹn của nước ta bao gồm
A. vùng biển, vùng trời và quần đảo.	B. vùng đất, vùng biển và vùng trời.
C. phần đất liền, hải đảo và vùng trời.	D. đất liền, vùng biển và các hải đảo.
Câu 16. Ở nước ta, gió mùa Đông Bắc hoạt động chủ yếu vào khoảng thời gian nào?
A. Từ tháng 5 đến tháng 10.	B. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.
C. Từ tháng 6 đến tháng 12.	D. Từ tháng 3 đến tháng 9.
Câu 17. Vì sao vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ làm cho thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa?
A. Vì có diện tích lãnh thổ rộng lớn.
B. Vì nằm trong vùng nội chí tuyến và chịu ảnh hưởng gió mùa châu Á.
C. Vì tiếp giáp với nhiều quốc gia trong khu vực.
D. Vì lãnh thổ nước ta kéo dài từ Bắc xuống Nam.
Câu 18. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta thể hiện rõ nhất ở đặc điểm nào sau đây?
A. Có nhiều loại gió địa phương.	B. Lượng mưa phân bố không đều.
C. Nhiệt độ trung bình năm cao.	D. Mùa đông lạnh, khô.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai
Câu 1. Cho đoạn thông tin sau:
Việt Nam nằm ở rìa phía đông của bán đảo Đông Dương, có lãnh thổ kéo dài và hẹp ngang, tiếp giáp với nhiều quốc gia và Biển Đông rộng lớn. Vị trí địa lí ảnh hưởng rõ rệt đến tự nhiên, làm cho khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. Đồng thời, vị trí này tạo điều kiện cho Việt Nam giao lưu kinh tế, văn hoá với các nước trong khu vực và có ý nghĩa chiến lược quan trọng về quốc phòng và an ninh.
a) Việt Nam ở phía đông bán đảo Đông Dương và có lãnh thổ kéo dài theo hướng Bắc – Nam.
b) Vị trí địa lí khiến khí hậu nước ta mang tính chất ôn đới hải dương quanh năm.
c) Vị trí địa lí mang lại ý nghĩa chiến lược quan trọng về quốc phòng và an ninh.
d) Việt Nam có điều kiện giao lưu kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu nhờ sự tương đồng về tự nhiên và văn hoá – xã hội với các quốc gia láng giềng.
Câu 2. Cho đoạn thông tin sau:
Thiên nhiên Việt Nam chịu tác động sâu sắc của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, với nhiệt độ cao, độ ẩm lớn và lượng mưa dồi dào. Điều kiện này vừa tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp nhiệt đới, vừa gây khó khăn do thiên tai, sâu bệnh và lũ lụt thường xuyên.
a) Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa tạo điều kiện cho nước ta phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới đa dạng.
b) Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa cùng với địa hình đồi núi thấp đã làm tăng nguy cơ xói mòn, rửa trôi đất ở nước ta.
c) Nền khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa giúp hệ sinh thái rừng phong phú, đồng thời hạn chế nguy cơ cháy rừng ở Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ vào mùa khô.
d) Nguyên nhân chính khiến thiên nhiên nước ta có sự phân hóa đa dạng là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
Câu 3. Cho đoạn thông tin sau:
Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đã tạo điều kiện cho sinh vật nước ta phát triển phong phú và đa dạng. Rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh chiếm ưu thế, với nhiều loài cây gỗ quý, động vật nhiệt đới phong phú. Tính đa dạng sinh học cao, thể hiện ở số lượng loài thực vật và động vật lớn, nhiều hệ sinh thái đặc trưng. 
a) Hệ sinh thái rừng chủ yếu ở nước ta là rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh, có nhiều loài cây gỗ quý.
b) Đa dạng sinh học ở Việt Nam, tuy nhiên số lượng loài thực vật và động vật còn ít so với thế giới.
c) Nhiều loài sinh vật bị suy giảm nhanh chóng chủ yếu do tác động của biến đổi khí hậu.
d) Nguyên nhân làm sinh vật nước ta phong phú, đa dạng là do khí hậu nóng ẩm, lượng mưa lớn quanh năm.
Câu 4. Cho biểu đồ:
[image: ]
Biểu đồ trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của In-đô-nê-xi-a giai đoạn 2019 – 2022
(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2023, Nxb Thống kê 2024) 
a) Năm 2022, In-đô-nê-xi-a có cán cân thương mại xuất siêu với trị giá cao nhất.
b) Từ năm 2019 đến năm 2022, In-đô-nê-xi-a có cán cân thương mại xuất siêu.
c) Trị giá xuất khẩu và trị giá nhập khẩu của In-đô-nê-xi-a có biến động trong giai đoạn 2019 - 2022.
d) Năm 2022 so với năm 2019, trị giá nhập khẩu của In-đô-nê-xi-a tăng nhanh hơn trị giá xuất khẩu.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Câu 1. Cho bảng số liệu sau:
[image: ]
Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết nhiệt độ không khí trung bình năm 2023 tại Lai Châu là bao nhiêu °C (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).
Câu 2. Cho bảng số liệu sau:
[image: ]
Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết năm 2023, sự chênh lệch lượng mưa cao nhất và lượng mưa thấp nhất của Bãi Cháy thấp hơn so với sự chênh lệch lượng mưa cao nhất và lượng mưa thấp nhất của Hà Nội (Láng) là bao nhiêu mm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
Câu 3. Năm 2022, vùng Trung du và miền núi phía Bắc có tỉ suất sinh thô là 16,5‰, tỉ suất chết thô là 6,82‰. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên của vùng này là bao nhiêu phần trăm? (Làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).
Câu 4. Năm 2015, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nước ta là 327,8 tỉ USD, trong đó trị giá xuất khẩu là 161,9 tỉ USD. Hãy cho biết tỉ trọng trị giá nhập khẩu của nước ta trong tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa là bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).
Câu 5. Năm 2020, sản lượng lương thực có hạt của cả nước là 47,3 triệu tấn, số dân là 97,6
triệu người. Hãy cho biết sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người của nước ta là bao nhiêu kg/người (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
Câu 6. Cho bảng số liệu:
[image: ]
Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết tỉ lệ dân số Đồng bằng sông Hồng trong tổng dân số năm 2022 so với năm 2010 tăng thêm bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).
----- HẾT -----
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án
1. C        2. B        3. A         4. D         5. C         6. B           7. C          8. B          9. C        
10. A      11. D     12. A        13. D      14. A        15. C        16. C        17. B        18. B
Câu 1 (VD): Phương pháp:
Dựa vào các công thức sau đây và suy luận:
[bookmark: _GoBack]Tính tăng nhanh/tăng chậm = (Giá trị năm cuối / Giá trị năm đầu)
Công thức tính Cán cân thương mại = Giá trị xuất khẩu – Giá trị nhập khẩu (-) Nhập siêu
(+) Xuất siêu 
Cách giải:
- A sai vì giá trị xuất khẩu tăng nhanh hơn giá trị nhập khẩu trong giai đoạn 2015 – 2020: 
+ Giá trị nhập khẩu tăng 1,59 lần
+ Giá trị xuất khẩu tăng 1,74 lần
- B sai vì năm 2020, giá trị xuất khẩu của nước ta cao hơn giá trị nhập khẩu. 
- C đúng vì cán cân thương mại nước ta chuyển từ nhập siêu sang xuất siêu:
+ Cán cân thương mại năm 2015 = 162 016,7 – 165 775,9 = - 3 759,2 (triệu USD) 
+ Cán cân thương mại năm 2020 = 282 628,9 – 262 791 = 19 837,9 (triệu USD)
+ Cán cân thương mại năm 2022 = 371 715,4 – 359 780,1 = 11 935,3 (triệu USD)
- D sai vì giá trị xuất khẩu lớn hơn giá trị nhập khẩu trong giai đoạn 2020 – 2022, vào năm 2015 giá trị xuất khẩu nhỏ hơn giá trị nhập khẩu.
Đáp án: C 
Câu 2 (NB): Phương pháp:
Dựa vào nội dung biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa. 
Cách giải:
Do nước ta chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nền nhiệt ẩm cao, mưa nhiều nên hệ sinh thái rừng tiêu biểu nhất cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta là rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh. 
Đáp án: B
Câu 3 (NB):
Phương pháp:
Dựa vào nội dung vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ. 
Cách giải:
Vị trí địa lí nước ta có đường biên giới trên đất liền với ba quốc gia là Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia. 
Đáp án: A
Câu 4 (TH): Phương pháp:
Dựa vào nội dung ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống. Lưu ý từ khóa: đời sống.
Cách giải:
Lượng nước dồi dào, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày là ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến đời sống.
A, B, C sai vì dễ gây dịch bệnh, làm thay đổi tập quán canh tác, thời vụ sản xuất của nông dân, tạo điều kiện để tăng vụ, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi là các ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến ngành nông nghiệp.
Đáp án: D Câu 5 (NB): 
Phương pháp:
Dựa vào nội dung vị trí địa lí nước ta và phạm vi lãnh thổ. 
Cách giải:
Phần lớn nước ta nằm trong múi giờ số 7 (GMT) vì nước ta có đường kinh tuyến 105°Đ đi qua. 
Đáp án: C
Câu 6 (NB): Phương pháp:
Dựa vào nội dung vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ. 
Cách giải:
B đúng vì điểm cực Tây nước ta thuộc tỉnh Điện Biên. A sai vì điểm cực Bắc nước ta thuộc tỉnh Tuyên Quang. C sai vì điểm cực Nam nước ta thuộc tỉnh Cà Mau.
D sai vì điểm cực Đông nước ta thuộc tỉnh Khánh Hòa. 
Đáp án: B
Câu 7 (NB): Phương pháp:
Dựa vào nội dung chuyên đề một số thiên tai, nguyên nhân, hậu quả và biện pháp phòng chống.
Cách giải:
Thiên tai thường xảy ra ở vùng núi nước ta là sạt lở đất do vùng núi nước ta có địa hình dốc, tầng phong hóa dày và lượng mưa tập trung lớn nên đất, đá mất ổn định dễ bị sạt lở.
Đáp án: C Câu 8 (TH): Phương pháp:
Dựa vào nội dung biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta (phần gió mùa). Cách giải:
Khí hậu nước ta có sự phân mùa rõ rệt giữa mùa mưa và mùa khô do nước ta chịu ảnh hưởng của gió mùa châu Á. Gió mùa nước ta thổi theo từng đợt, trong đó, gió mùa Tây Nam gây mưa, gió mùa Đông Bắc mang tính chất lạnh, khô.
A, C, D không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến khí hậu nước ta có sự phân mùa rõ rệt. 
Đáp án: B
Câu 9 (NB): Phương pháp:
Dựa vào nội dung vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ nước ta. 
Cách giải:
Vị trí địa lí nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến của bán cầu Bắc (do nước ta kéo dài từ 8°34' B đến 23°23' B).
A, B, D không phải là đặc điểm vị trí địa lí nước ta. 
Đáp án: C
Câu 10 (NB): 
Phương pháp:
Dựa vào nội dung biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa. 
Cách giải:
Nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm, quá trình hình thành đất đặc trưng cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta chính là quá trình feralit.
Quá trình feralit diễn ra mạnh ở vùng đồi núi thấp trên đá mẹ a-xít, với điều kiện nhiệt, ẩm cao làm cho các quá trình phong hóa diễn ra mạnh mẽ, tạo nên lớp đất dày ở vùng đồi núi nước ta.
Đáp án: A 
Câu 11 (NB): 
Phương pháp:
Dựa vào nội dung biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa. 
Cách giải:
D đúng vì tính chất ẩm của khí hậu nước ta được thể hiện qua lượng mưa dồi dào, độ ẩm lớn do tiếp giáp với
biển Đông, lượng mưa nhiều.
A, B sai vì nhiệt độ giảm dần từ Bắc vào Nam là biểu hiện của tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta.
C sai vì đặc điểm có hai loại gió mùa thổi theo hướng ngược nhau thể hiện tính chất gió mùa của khí hậu nước ta.
Đáp án: D Câu 12 (TH): Phương pháp:
Dựa vào nội dung ảnh hưởng của thiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống. 
Cách giải:
A đúng vì thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Với lượng nhiệt, ẩm, ánh sáng, nguồn nước dồi dào, đất đai màu mỡ đã tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta phát triển nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng cây trồng vật nuôi.
B, C, D sai vì các phương án này chỉ đề cập đến hạn chế nhỏ đối với phát triển nông nghiệp chịu ảnh thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.
Đáp án: A 
Câu 13 (TH): 
Phương pháp:
Chú ý từ khóa: kinh tế.
Dựa vào nội dung ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đến tự nhiên, kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng.
Cách giải:
A, B sai vì đây là ý nghĩa của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đến tự nhiên nước ta. C sai vì đây là ý nghĩa của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đến dân cư.
D đúng vì tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế là ý nghĩa kinh tế nổi bật của vị trí địa lí nước ta.
Đáp án: D 
Câu 14 (TH): Phương pháp:
Dựa vào nội dung ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đến tự nhiên, kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng.
Cách giải:
A đúng vì phương án A là phương án bao quát nhất về những tác động tiêu cực của bão Yagi. Nước ta nằm
trong vùng có nhiều thiên tai như bão, lũ, áp thấp nhiệt đới, ngập lụt,… và bão Yagi năm 2024 cho thấy ảnh hưởng tiêu cực của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đối với nước ta hiện nay.
Khi bão Yagi năm 2024 đổ bộ vào Việt Nam, nước ta chịu tác động nặng nề đến sản xuất và đời sống người dân. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các tỉnh miền Bắc, trong đó có Hải Phòng và Quảng Ninh. Cơn bão đã làm ngập lụt và phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của các khu vực.
B, C, D sai vì chưa thể hiện đầy đủ và bao quát nội dung ảnh hưởng tiêu cực của bão Yagi về thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đối với nước ta hiện nay.
Đáp án: A 
Câu 15 (NB): Phương pháp:
Dựa vào nội dung vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ. 
Cách giải:
Lãnh thổ toàn vẹn của nước ta bao gồm vùng đất, vùng biển và vùng trời. A, B, D loại.
Đáp án: C Câu 16 (NB): Phương pháp:
Dựa vào nội dung biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa. 
Cách giải:
Gió mùa Đông Bắc (gió mùa đông) ở nước ta hoạt động từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Gió mùa Tây Nam (gió mùa hạ) ở nước ta hoạt động từ tháng 5 đến tháng 10.
Đáp án: C 
Câu 17 (TH): Phương pháp:
Dựa vào nội dung ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đến tự nhiên, kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng.
Cách giải:
Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến và chịu ảnh hưởng của gió mùa châu Á chính là nguyên nhân chính làm cho thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.
- Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ nước ta:
+ Tính chất nhiệt đới: nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên khí hậu mang tính nhiệt đới, nhận được lượng bức xạ Mặt Trời lớn, nền nhiệt cao.
+ Tính chất ẩm: lãnh thổ kéo dài theo chiều Bắc Nam, hẹp ngang theo chiều Đông Tây và tiếp giáp với Biển
Đông nên nước ta nhận được lượng mưa và độ ẩm lớn.
+ Tính chất gió mùa: vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ nước ta nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa châu Á.
A, C, D là các phương án chưa thể hiện đầy đủ, chính xác. 
Đáp án: B
Câu 18 (NB): Phương pháp:
Chú ý từ khóa: nhiệt đới. Tính chất nhiệt đới thể hiện thông qua nhiệt độ trung bình năm, cán cân bức xạ. Dựa vào nội dung biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.
Cách giải:
Tính chất nhiệt đới của nước ta thể hiện qua đặc điểm lượng bức xạ mặt trời lớn và nhiệt độ trung bình năm cao.
A sai vì tính nhiệt đới của nước ta thể hiện qua nền nhiệt, không liên quan đến các loại gió địa phương. C sai vì lượng mưa phân bố không đồng đều thể hiện tính chất ẩm của khí hậu nước ta.
D sai vì mùa đông lạnh không phải biểu hiện của tính chất nhiệt đới. 
Đáp án: B
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu
Đáp án
	1
	2
	3
	4

	ĐSĐS
	ĐĐSS
	ĐSSĐ
	ĐSĐS



Câu 1 (VD): Phương pháp:
Dựa vào đoạn thông tin và nội dung ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đến tự nhiên, kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng.
Cách giải:
a) Đúng. Việt Nam nằm ở rìa phía đông của bán đảo Đông Dương và có lãnh thổ kéo dài theo chiều Bắc – Nam và hẹp ngang theo chiều Đông – Tây.
b) Sai. Khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa, không phải khí hậu ôn đới hải dương.
c) Đúng. Vị trí địa lí nước ta có ý nghĩa chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng do nước ta có vị trí địa lí trên đất liền, nước ta tiếp giáp với ba quốc gia: Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia; tiếp giáp với vùng biển Đông rộng lớn. Vì vậy, nước ta cần có chiến lược quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.
d) Sai. Nước ta có điều kiện giao lưu kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhờ vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên,
điều kiện kinh tế xã hội,… 
Đáp án: Đ, S, Đ, S
Câu 2 (VD): Phương pháp:
Dựa vào đoạn thông tin và nội dung biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa. 
Cách giải:
a) Đúng. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa được biểu hiện qua lượng nhiệt, ẩm, ánh sáng, nguồn nước dồi dào và đất đai màu mỡ, tạo điều kiện để nước ta phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới.
b) Đúng. Nước ta mang tính chất khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, với lượng mưa lớn tập trung theo mùa, kết hợp với địa hình dốc, nền nhiệt ẩm cao, làm tăng khả năng xói mòn và rửa trôi, đặc biệt ở vùng đồi núi nước ta.
c) Sai. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta tạo điều kiện cho rừng phát triển phong phú. Tuy nhiên, ở phần lãnh thổ phía Nam có mùa khô rất sâu sắc, nên các khu vực ở Nam Trung Bộ và vùng Đông Nam Bộ có nguy cơ cháy rừng lớn.
d) Sai. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa không phải là nguyên nhân chính khiến thiên nhiên nước ta có sự phân hóa đa dạng. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ, địa hình đã làm cho thiên nhiên nước ta có sự phân hóa đa dạng, khác nhau giữa miền Bắc và miền Nam, giữa miền núi và đồng bằng,…
Đáp án: Đ, Đ, S, S 
Câu 3 (VD): Phương pháp:
Dựa vào đoạn thông tin và nội dung biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa. 
Cách giải:
a) Đúng. Rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh chiếm ưu thế, với nhiều loài cây gỗ quý, động vật nhiệt đới phong phú.
b) Sai. Nước ta có tính đa dạng sinh học cao, thể hiện ở số lượng loài thực vật và động vật lớn, nhiều hệ sinh thái đặc trưng.
c) Sai. Nhiều loài sinh vật bị suy giảm nhanh chóng không phải do tác động chủ yếu của biến đổi khí hậu. Nguyên nhân khiến sinh vật ở nước ta suy giảm chủ yếu do con người khai thác quá mức.
d) Đúng. Nguyên nhân làm sinh vật nước ta phong phú, đa dạng là do khí hậu nóng ẩm, lượng mưa lớn quanh năm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh vật sinh trưởng và phát triển.
Đáp án: Đ, S, S, Đ 
Câu 4 (VD): Phương pháp:
a, b, Dựa vào biểu đồ, kết hợp sử dụng công thức tính cán cân thương mại để trả lời:
Cán cân thương mại = Giá trị xuất khẩu – Giá trị nhập khẩu (-) Nhập siêu
(+) Xuất siêu
c) Dựa vào biểu đồ để nhận xét.
d) Dựa vào biểu đồ, thực hiện tính và so sánh giá trị xuất khẩu, nhập khẩu trong giai đoạn 2022 so với năm 2019. Để biết giá trị xuất khẩu hay nhập khẩu tăng nhanh hơn, lần lượt lấy giá trị xuất/nhập khẩu năm 2022 chia cho giá trị xuất/nhập khẩu năm 2019.
Cách giải:
a) Đúng. Năm 2022, In-đô-nê-xi-a có cán cân thương mại xuất siêu với trị giá cao nhất. Thực hiện tính cán cân thương mại các năm:
Năm 2019: 208,1 - 213,0 = - 4,9 tỉ USD (nhập siêu) Năm 2020: 183,5 - 165,6 = 17,9 tỉ USD (xuất siêu) Năm 2021: 254,0 - 222,9 = 31,1 tỉ USD (xuất siêu) Năm 2022: 323,1 - 275,7 = 47,4 tỉ USD (xuất siêu)
b) Sai. Dựa vào dữ kiện đã tính tại câu a, năm 2019 In-đô-nê-xi-a nhập siêu (- 4,9 tỉ USD).
c) Đúng. Trị giá xuất khẩu và trị giá nhập khẩu của In-đô-nê-xi-a có biến động trong giai đoạn 2019 - 2022. Giá trị xuất, nhập khẩu trong giai đoạn 2019 – 2020 giảm; từ giai đoạn 2020 – 2022 giá trị xuất, nhập khẩu tăng liên tục.
d) Sai. Năm 2022 so với năm 2019, trị giá nhập khẩu của In-đô-nê-xi-a tăng chậm hơn trị giá xuất khẩu. Trong giai đoạn 2019 – 2022, giá trị xuất khẩu tăng 1,55 lần, giá trị nhập khẩu tăng 1,29 lần.
Đáp án: Đ, S, Đ, S
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Câu 1 (TH): Phương pháp:
Dựa vào công thức tính:
Nhiệt độ trung bình năm = Tổng nhiệt độ 12 tháng/12 
Cách giải:
Nhiệt độ không khí trung bình năm 2023 tại Lai Châu là
(13,2 + 16,6 + 19,1 + 22,9 + 24,6 + 24,3 + 24,3 + 23,4 + 23,6 + 21,6 + 18,5 + 16,3)/12 = 20,7 (°C) 
Đáp án: 20,7
Câu 2 (TH):
Phương pháp:
Dựa vào công thức tính:
Chêch lệch lượng mưa = Lượng mưa cao nhất – Lượng mưa thấp nhất
Sau đó, lấy chêch lệch lượng mưa của Hà Nội trừ chêch lệch lượng mưa của Bãi Cháy. Cách giải:
Sự chênh lệch lượng mưa cao nhất và lượng mưa thấp nhất của Bãi Cháy thấp hơn so với sự chênh lệch lượng mưa cao nhất và lượng mưa thấp nhất của Hà Nội (Láng) năm 2023 là:
(72,0 – 8,0) – (52,0 – 1,0) = 13 mm 
Đáp án: 13
Câu 3 (TH): Phương pháp:
Dựa vào công thức tính:
Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên % = (Tỉ suất sinh thô ‰ – Tỉ suất tử thô ‰)/10 
Cách giải:
Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên của vùng Trung du và miền núi phía Bắc năm 2022 là: (16,5 - 6,82)/10 = 0,97%
Đáp án: 0,97 
Câu 4 (VD): Phương pháp:
Dựa vào các công thức tính:
Tổng trị giá trị xuất, nhập khẩu = Trị giá xuất nhẩu + Trị giá nhập khẩu => Trị giá nhập khẩu = Tổng trị giá xuất, nhập khẩu – Trị giá xuất khẩu Tỉ trọng đối tượng trong tổng = (Giá trị đối tượng *100)/ Tổng
Cách giải:
Trị giá nhập khẩu của nước ta năm 2015 là: 327,8 - 161,9 = 165,9 (tỉ USD)
Tỉ trọng trị giá nhập khẩu của nước ta năm 2015 là: (165,9*100)/ 327,8 = 50,6 (%)
Đáp án: 50,6 
Câu 5 (TH): Phương pháp:
Dựa vào công thức tính:
Sản lượng lương thực bình quân đầu người = Sản lượng / Tổng số dân
 (Lưu ý: Nhân với 1000 để đổi từ tấn sang kg)
Cách giải:
Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người của nước ta năm 2020 là: (47,3 / 97,6)*1000 = 485 (kg/người)
Đáp án: 485 
Câu 6 (VD): Phương pháp:
Dựa vào các công thức tính:
Tỉ lệ thành phần = (Giá trị thành phần / Tổng)*100
Lần lượt tính tỉ lệ dân số Đồng bằng sông Hồng năm 2010 và 2022.
Sau đó tính tỉ lệ dân số Đồng bằng sông năm 2022 so với năm 2010 (Lấy tỉ lệ dân số năm 2022 của Đồng bằng sông Hồng trừ cho tỉ lệ dân số của Đồng bằng sông Hồng năm 2010).
Cách giải:
Tỉ lệ dân số Đồng bằng sông Hồng năm 2010 là: (19 897,81/ 87 067,27)*100 = 22,85 (%)
Tỉ lệ dân số Đồng bằng sông Hồng năm 2022 là: (23 454,28/ 99 467,93)*100 = 23,58 (%)
Tỉ lệ dân số Đồng bằng sông Hồng trong tổng dân số năm 2022 so với năm 2010 tăng thêm: 23,58 – 22,85 = 0,7 (%)
Đáp án: 0,7
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